
BIỂU 04: BIỂU PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM, GNBV, PHÁT TRIỂN KT-
XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THIỆN TÂN

(Kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 30 tháng  9 năm 2026 của HĐND xã Thiện Tân)

TT Nội dung
Năm 2026

Chủ đầu tư
Tổng NSTW NSX

TỔNG CỘNG 1.097 987 110

I HỢP PHẦN THỨ NHẤT: CÁC NỘI DUNG CHUNG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA
BÀN CẢ NƯỚC 1.097 987 110

1
Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn toàn diện,
đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu (gồm
14 nội dung cụ thể)

367 367 0

1.2

Nội dung 05: Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị
dạy học, thư viện cho các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn
nông thôn theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa, đáp ứng yêu cầu học tập cơ bản.
Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu,
biên giới và hải đảo

367 367

Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục
phổ thông trên địa bàn xã Thiện Tân 367 367 Phòng Văn hóa - Xã hội

xã

5
Nội dung thành phần 08: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát
triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN (gồm 05 nội dung cụ thể)

150 80 70

5.4 Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3
an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam 150 80 70

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn 150 80 70 Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã

6 Nội dung thành phần 09: Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội
(gồm 02 nội dung cụ thể) 540 540 0

6.1

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát hiện, giải quyết kịp thời
các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp
nảy sinh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp
thời và hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại chỗ”, không
để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm,
tai nạn giao thông, cháy, nổ trên địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
hoạt động hiệu quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số lượng,
chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình bảo đảm an
ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh
khu vực nông thôn

540 540 0

Lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh trên địa bàn xã 540 540 Phòng Kinh tế xã
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7
Nội dung thành phần 10: Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, đánh giá; triển
khai hiệu quả phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN (gồm 04 nội dung cụ thể)

40 0 40

7.1
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết
quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương
trình. Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

40 0 40

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận
nghèo hằng năm

40 0 40 Phòng Kinh tế xã
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